
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT MSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ký nhận Ghi chú

1 KS090053 Nguyễn Minh Châu 02/07/1999 QTKS9A

2 KS090061 Trần Hương Chi 12/12/1999 QTKS9A

3 KS090036 Trương Hoàng Điệp 17/05/1999 QTKS9A

4 KS090021 Nguyễn Thị Lan 23/05/1999 QTKS9A

5 KS090049 Nguyễn Thị Mai Linh 01/02/1999 QTKS9A

6 KS090020 Nghiêm Thị Loan 05/09/1999 QTKS9A

7 KS090003 Lê Thị Thảo Phương 23/09/1999 QTKS9A

8 KS090038 Nguyễn Thị Thanh 20/12/1999 QTKS9A

9 KS090029 Nguyễn Duy Thành 08/11/1999 QTKS9A

10 KS090051 Vũ Thanh Tùng 27/08/1995 QTKS9A
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10 KS090051 Vũ Thanh Tùng 27/08/1995 QTKS9A

11 KS090087 Hoàng Thị Huệ Anh 04/02/1999 QTKS9B

12 KS090100 Nguyễn Thế Anh 02/07/1999 QTKS9B

13 KS090119 Nguyễn Thị Minh Ánh 28/09/1998 QTKS9B

14 KS090138 Nguyễn Thị Chung 09/12/1999 QTKS9B

15 KS090146 Lại Thùy Dung 09/05/1999 QTKS9B

16 KS090130 Lê Diệu Hằng 21/03/1999 QTKS9B

17 KS090156 Phan Văn Hậu 08/03/1998 QTKS9B

18 KS090112 Hà Minh Hiếu 27/08/1999 QTKS9B

19 KS090157 Nguyễn Thị Thu Hường 18/06/1998 QTKS9B

20 KS090111 Trần Thị Hường 01/08/1998 QTKS9B

21 KS090166 Bùi Ngọc Linh 16/10/1999 QTKS9B

22 KS090153 Đỗ Thị Hoài Linh 07/02/1999 QTKS9B

23 KS090121 Trần Hải Ly 01/09/1999 QTKS9B

24 KS090143 Phùng Văn Minh 08/08/1998 QTKS9B

25 KS090129 Lương Văn Quang 24/05/1998 QTKS9B

26 KS090136 Nguyễn Bá Sang 09/03/1998 QTKS9B

27 KS090117 Lương Phương Thanh 05/09/1999 QTKS9B



28 KS090102 Nguyễn Viết Thành 21/07/1997 QTKS9B

29 KS090116 Phùng Hoài Thương 11/09/1999 QTKS9B

30 KS090105 Nguyễn Công Tú 24/01/1998 QTKS9B

31 KS090151 Hoàng Quốc Tuấn 06/09/1996 QTKS9B

32 KS090147 Bạch Sơn Tùng 27/06/1998 QTKS9B

33 KS090110 Trần Thị Vân 15/10/1999 QTKS9B

34 KS090126 Bùi Thị Vy 20/04/1998 QTKS9B

35 DDL090022 Vì Văn An 04/03/1999 QTDL9A

36 DDL090045 Bùi Việt Anh 21/10/1999 QTDL9A

37 DDL090039 Mai Thị Quỳnh Anh 27/04/1999 QTDL9A

38 DDL090021 Nguyễn Thị Bộ 20/02/1999 QTDL9A

39 DDL090062 Lại Thị Hồng Cúc 15/10/1999 QTDL9A

40 DDL090057 Nguyễn Hồng Hạnh 26/05/1999 QTDL9A

41 DDL090052 Nguyễn Quang Anh Hào 19/03/1999 QTDL9A

42 DDL090074 Lưu Ngọc Khánh 03/07/1996 QTDL9A

43 DDL090076 Phạm Thanh Lan 10/01/1999 QTDL9A43 DDL090076 Phạm Thanh Lan 10/01/1999 QTDL9A

44 DDL090041 Nguyễn Thị Phương Loan 13/09/1998 QTDL9A

45 DDL090073 Nguyễn Minh Nhật 05/07/1998 QTDL9A

46 DDL090001 Đỗ Thị Kiều Oanh 03/11/1999 QTDL9A

47 DDL090064 Tống Văn Tuấn 16/07/1999 QTDL9A

48 DDL090036 Vũ Quang Vinh 19/05/1999 QTDL9A

49 DDL090109 Hà Thị Quế Anh 29/07/1999 QTDL9B

50 DDL090118 Nguyễn Tuấn Anh 16/11/1998 QTDL9B

51 DDL090122 Phạm Việt Hà 30/12/1999 QTDL9B

52 DDL090133 Phạm Thị Loan 09/11/1998 QTDL9B

53 DDL090125 Lục Thị Hoài Ly 01/12/1999 QTDL9B

54 DDL090124 Trần Thành Nam 01/08/1999 QTDL9B

55 DDL090121 Vũ Thị Ngọc 11/11/1997 QTDL9B

56 DDL090089 Đặng Thị Tư 09/02/1999 QTDL9B
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1 MA520021 Kiều Văn Cảnh 07/12/1999 CBMA52A

2 MA520015 Nguyễn Trọng Hùng 20/02/1999 CBMA52A

3 MA520004 Vũ Anh Huy 01/05/1999 CBMA52A

4 MA520024 Vũ Hoàng Long 11/03/1994 CBMA52A

5 MA520023 Nguyễn Thị Ngọc Lưu 15/10/1999 CBMA52A

6 MA520005 Lưu Văn Minh 27/07/1999 CBMA52A

7 MA520011 Tạ Văn Thùy 02/07/1998 CBMA52A

8 CB090059 Lê Đức Dương 12/01/1999 KTCB9A

9 CB090005 Vũ Thị Thanh Hoa 02/01/1999 KTCB9A
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10 CB090022 Trương Đình Lĩnh 10/11/1999 KTCB9A

11 CB090038 Đỗ Văn Nam 14/08/1998 KTCB9A

12 CB090066 Hoàng Đình Quân 22/09/1996 KTCB9A

13 CB090043 Nguyễn Đình Quyết 11/08/1999 KTCB9A

14 CB090014 Bùi Ngọc Thảo 13/09/1999 KTCB9A

15 CB090009 Nguyễn Văn Trãi 06/08/1998 KTCB9A

16 CB090010 Phạm Quang Trung 24/10/1999 KTCB9A

17 CB090073 Dương Bảo Châu 09/07/1999 KTCB9B

18 CB090106 Bùi Quốc Cường 5/10/1999 KTCB9B

19 CB090111 Ngô Hải Đăng 08/11/1999 KTCB9B

20 CB090121 Đào Thành Đạt 10/04/1999 KTCB9B

21 CB090126 Lương Bảo Duy 23/10/1999 KTCB9B

22 CB090118 Nguyễn Trung Hiếu 24/01/1996 KTCB9B

23 CB090081 Bùi Giang Long 04/02/1999 KTCB9B

24 CB090088 Nguyễn Ngọc Mạnh 13/04/1999 KTCB9B

25 CB090100 Nguyễn Văn Mạnh 12/01/1999 KTCB9B

26 CB090068 Nguyễn Hoàng Nam 28/06/1998 KTCB9B



27 CB090140 Vũ Đức Phước 11/11/1999 KTCB9B

28 CB090131 Mai Văn Tiến 02/02/1999 KTCB9B

29 CB090105 Cao Viết Vương 19/10/1999 KTCB9B

30 CB090132 Đỗ Thanh Bình 07/10/1997 KTCB9C

31 CB090186 Bùi Công Đức 08/10/1996 KTCB9C

32 CB090200 Nguyễn Minh Đức 01/05/1996 KTCB9C

33 CB090181 Nguyễn Mạnh Dũng 23/01/1999 KTCB9C

34 CB090150 Phạm Việt Hà 14/12/1999 KTCB9C

35 CB090172 Nguyễn Văn Hạnh 24/05/1999 KTCB9C

36 CB090198 Nguyễn Bá Hiếu 21/10/1999 KTCB9C

37 CB090155 Lê Ngọc Hòa 07/01/1996 KTCB9C

38 CB090176 Dương Văn Huân 18/09/1998 KTCB9C

39 CB090168 Nguyễn Kim Huấn 25/06/1996 KTCB9C

40 CB090162 Nguyễn Đức Khánh 04/07/1999 KTCB9C

41 CB090147 Nguyễn Bá Kiên 29/06/1997 KTCB9C

42 CB090194 Tống Nhật Linh 01/10/1995 KTCB9C

43 CB090141 Nguyễn Thế Luyện 29/07/1996 KTCB9C43 CB090141 Nguyễn Thế Luyện 29/07/1996 KTCB9C

44 CB090179 Phạm Phương Nam 15/07/1996 KTCB9C

45 CB090192 Nguyễn Anh Sơn 21/11/1999 KTCB9C

46 CB090169 Trần Văn Sơn 20/12/1999 KTCB9C

47 CB090164 Phạm Đức Thắng 16/11/1999 KTCB9C

48 CB090173 Ngô Văn Thu 18/06/1998 KTCB9C

49 CB090170 Chu Minh Thuận 16/10/1998 KTCB9C

50 CB090158 Lê Ngọc Trung 15/04/1999 KTCB9C

51 CB090144 Nguyễn Văn Trường 04/04/1999 KTCB9C

52 CB090145 Trần Việt Tùng 31/08/1999 KTCB9C

53 CB090143 Nguyễn Ngọc Văn 20/06/1999 KTCB9C
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1 KT090011 Trần Thị Kim Anh 10/07/1996 KT9A

2 KT090062 Nguyễn Thị Châm 03/03/1999 KT9A

3 KT090022 Nguyễn Thị Hạnh 21/10/1998 KT9A

4 KT090015 Nguyễn Thị Thu Hạnh 03/12/1999 KT9A

5 KT090032 Nguyễn Thị Hường 12/03/1999 KT9A

6 KT090009 Hoàng Hà Linh 21/08/1998 KT9A

7 KT090020 Trần Thị Nguyệt 19/11/1999 KT9A

8 KT090024 Đỗ Thị Nhung 06/08/1999 KT9A

9 KT090035 Nguyễn Thu Trang 19/12/1999 KT9A

10 KT090008 Phạm Thu Trang 30/08/1999 KT9A
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10 KT090008 Phạm Thu Trang 30/08/1999 KT9A

11 KT090027 Đỗ Thị Hải Yến 20/08/1999 KT9A

12 KT090146 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/08/1997 KT9B

13 KT090080 Nguyễn Thị Kim Huệ 28/10/1999 KT9B

14 KT090130 Trần Quỳnh Hương 14/06/1999 KT9B

15 KT090097 Nguyễn Hiền Mai 25/10/1998 KT9B

16 KT090141 Nguyễn Hà Phương 14/09/1990 KT9B

17 KT090102 Phạm Thị Như Quỳnh 31/08/1995 KT9B

18 KT090098 Trịnh Thị Thanh 16/11/1999 KT9B

19 KT090145 Nguyễn Ngọc Thảo 12/09/1999 KT9B

( Danh sách gồm 19 học sinh - sinh viên )
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1 ĐT090018 Khương Tuấn Anh 19/05/1995 TMĐT9A

2 ĐT090020 Phạm Văn Cường 29/01/1998 TMĐT9A

3 ĐT090027 Trần Thành Đạt 03/01/1996 TMĐT9A

4 ĐT090015 Mai Trung Hiếu 30/05/1997 TMĐT9A

5 ĐT090024 Trần Việt Hùng 22/02/1998 TMĐT9A

6 ĐT090013 Phạm Công Luận 28/09/1999 TMĐT9A

7 ĐT090002 Phùng Văn Phú 24/10/1999 TMĐT9A

8 ĐT090026 Nguyễn Mạnh Tiến 17/05/1999 TMĐT9A

9 ĐT090005 Hà Linh Tuấn 27/05/1998 TMĐT9A
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10 ĐT090014 Nguyễn Thị Vân 26/06/1999 TMĐT9A

11 KD090065 Hồ Việt An 30/12/1995 QTKD9A

12 KD090060 Phạm Thị Ngọc Ánh 30/03/1999 QTKD9A

13 KD090053 Đỗ Văn Hậu 09/06/1999 QTKD9A

14 KD090007 Phan Thị Hương 15/10/1998 QTKD9A

15 KD090045 Vũ Thị Thu Huyền 19/09/1999 QTKD9A

16 KD090109 Tạ Đăng Kiên 29/10/1998 QTKD9A

17 KD090023 Vũ Thị Ngọc 15/10/1998 QTKD9A

18 KD090063 Nguyễn Thanh Tùng 13/04/1998 QTKD9A

19 KD090018 Đỗ Ngọc Việt 01/11/1998 QTKD9A

20 KD090111 Nguyễn Đức Anh 08/11/1994 QTKD9B

21 KD090092 Vũ Trọng Hoàng 25/12/1999 QTKD9B

22 KD090080 Đào Thị Lụa 28/10/1999 QTKD9B

23 KD090082 Trần Hữu Nam 05/08/1999 QTKD9B

24 KD090114 Nguyễn Tuấn Nghĩa 15/12/1999 QTKD9B

25 KD090095 Nguyễn Thị Phú 05/11/1999 QTKD9B

26 KD090120 Nguyễn Văn Sinh 11/12/1999 QTKD9B



27 KD090107 Nguyễn Cao Lâm Thạch 18/11/1996 QTKD9B

28 KD090122 Nguyễn Đình Toàn 01/04/1999 QTKD9B

29 KD090112 Đông Thị Kiều Trinh 28/09/1998 QTKD9B

30 KD090121 Nguyễn Anh Tuấn 12/10/1998 QTKD9B
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1 TA090043 Nguyễn Hoàng Anh 04/01/1999 TA9A

2 TA090001 Nguyễn Thị Hiên 03/07/1998 TA9A

3 TA090048 Vương Nhật Lệ 22/06/1999 TA9A

4 TA090050 Bùi Thị Minh 20/11/1999 TA9A

5 TA090042 Nguyễn Lục Như Quỳnh 03/08/1999 TA9A

6 TA090053 Phạm Minh Thông 10/11/1998 TA9A

7 TA090014 Phùng Thị Vượng 12/09/1999 TA9A

8 TA090013 Nguyễn Thị Yến 01/11/1999 TA9A

9 TAD090029 Từ Thị Duyên Diệu 18/07/1999 TADL9A

( Kèm theo thông báo số: 683/TB-TMDL ngày 13 tháng 11 năm 2017)

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Danh sách học sinh sinh viên khám sức khỏe đợt 2

10 TAD090022 Nguyễn Ngọc Hải 06/07/1998 TADL9A

11 TAD090039 Đinh Gia Huy 05/11/1998 TADL9A

12 TAD090032 Phạm Thị Hoàng Loan 02/05/1999 TADL9A

13 TAD090023 Nguyễn Thị Tuyết Mai 24/09/1999 TADL9A

14 TAD090031 Phạm Hồng Nhung 23/10/1999 TADL9A

15 TAD090019 Hoàng Minh Phương 25/07/1999 TADL9A

16 TAD090026 Nguyễn Thị Minh Tâm 06/11/1999 TADL9A

17 TAD090028 Nguyễn Ngọc Tân 12/03/1999 TADL9A

18 TAM090051 Hoàng Thị Dung 14/04/1994 TATM9A

19 TAM090042 Phạm Hoàng Hà 11/10/1999 TATM9A

20 TAM090008 Vũ Thị Kim Hạnh 19/05/1999 TATM9A

21 TAM090047 Đinh Thùy Linh 13/11/1997 TATM9A
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